
Biểu mẫu số 37

Đơn vị: Triệu đồng

Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 544,755 129,369 0 1,595 2,653 0 99 0 275 0 379,017 0 0 29,175 2,532 40

1 Văn phòng Đảng ủy Phường 7,734 7,734

2 UBMTTQVN Phường 5,301 5,301

3
Văn phòng HĐND & UBND 

Phường
12,408 1,595 2,653 8,160

4
Phòng Kinh tế, Hạ tầng & Đô 

thị 
4,217 4,177 40

5 Phòng Văn hoá - Xã hội 6,022 99 275 3,116 2,532

6
Trung tâm Phục vụ hành chính 

công
687

687

7
Ban Quản lý Dịch vụ công khu 

vực Phan Thiết
377,250

377,250

8 Ban Quản lý nghĩa trang 1,767 1,767

9 Các trường học trên địa bàn 129,369 129,369

9.1 Trường MG Phú Hài 2,894.619 2,895

9.2 Trường MG Thanh Hải 1,772.319 1,772

9.3 Trường MG 19/5 3,418.690 3,419

9.4 Trường MN Phú Thủy 5,999.513 6,000

9.5 Trường MN Phan Thiết 5,625.142 5,625

9.6 Trường TH Phú Hài 1 5,818.409 5,818

9.7 Trường TH Phú Hài 2 6,275.569 6,276

9.8 Trường TH Thanh Hải 5,442.349 5,442

9.9 Trường TH Phú Thủy 1 12,034.059 12,034

9.10 Trường TH Phú Thủy 2 9,990.117 9,990

9.11 Trường TH Bắc Phan Thiết 14,375.772 14,376

9.12 Trường THCS Nguyễn Thông 7,685.805 7,686

9.13 Trường THCS Lương Thế Vinh 6,398.620 6,399

9.14 Trường THCS Nguyễn Trãi 21,080.437 21,080

9.15 Trường THCS Hùng Vương 20,557.928 20,558

Chi văn 

hóa thông 

tin

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH PHƯỜNG PHÚ THỦY CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 31/ 7 /2025 của HĐND phường Phú Thuỷ)

Chi các 

hoạt động 

kinh tế

Trong đó Chi hoạt 

động của 

cơ quan 

quản lý 

nhà nước, 

đảng, 

đoàn thể

Chi bảo 

đảm xã hội

Chi 

thường 

xuyên 

khác

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông tấn

Chi thể 

dục thể 

thao

Chi bảo vệ 

môi 

trường

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo dục 

- đào tạo và 

dạy nghề

Chi khoa 

học và 

công nghệ

Chi quốc 

phòng

Chi an 

ninh và 

trật tự an 

toàn xã hội

Chi y tế, 

dân số 

và gia 

đình
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